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TÓM TẮT

Sỏi mật là một trong những bệnh tiêu hóa phổ biến trên thế giới. Dịch tễ học của sỏi mật có liên quan đến nhiều yếu tố nguy cơ, bao gồm cả dân tộc, thực hành vệ sinh, rượu và chế độ ăn uống. Người Tày là nhóm dân tộc lớn thứ hai ở Việt Nam với văn hóa và điều kiện kinh tế xã hội có liên quan đến sức khỏe. Chưa có nghiên cứu về dịch tễ học của bệnh sỏi mật ở những người dân tộc Tày. Mục tiêu nghiên cứu này: Xác định tỷ lệ mắc bệnh sỏi mật trong đồng bào dân tộc Tày ở hai huyện miền núi của tỉnh Thái Nguyên năm 2010. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành trên người lớn người dân tộc Tày trưởng thành (độ tuổi ≥ 18 tuổi) tại Thái Nguyên. Khám lâm sàng và siêu âm được thực hiện để sàng lọc các bệnh sỏi mật. Kết quả: Trong tổng số 2400 người tham gia nghiên cứu, có 52,04% là nữ, đa số (61,13%) ở độ tuổi 30-59 năm và 57,29% có trình độ tiểu học trở xuống. Tỷ lệ mắc bệnh sỏi mật là 6,88% (7,93% ở nữ và 5,73% ở nam giới). Nhóm trên 60 tuổi là nhóm có tỷ lệ mắc bệnh cao nhất (9,12%) và ở nhóm có chỉ số BMI ≥ 23 tỷ lệ mắc bệnh là 10,96%. Kết luận: Tỷ lệ mắc bệnh sỏi mật ở người lớn người dân tộc Tày tỉnh Thái Nguyên là 6,88%. Tỷ lệ cao hơn ở phụ nữ so với nam giới và cũng tăng theo tuổi và BMI. Một nghiên cứu bệnh chứng là cần thiết để điều tra các yếu tố nguy cơ của bệnh sỏi mật trong đồng bào dân tộc người lớn Tây.
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SUMMARY

THE GALLSTONE EPIDEMIOLOGY AND KNOWLEDGE, ATTITUDE, PRACTICE OF THE ADULT AMONG TAY ETHNIC MINORITY IN THAI NGUYEN PROVINCE ON GALLSTONE DISEASE

Background: Gallstone disease is one of the common gastrointestinal diseases in the world. The epidemiology of gallstones is associated with many risk factors, including ethnicity, hygiene practices, alcohol and diet. Tay people are the second largest ethnic group in Vietnam with low socioeconomic and many cultures that could influent to the health. No research has been found so far about the epidemiology of gallstones disease in Tay ethnic people. Objective: To determine the prevalence of gallstone disease in Tay ethnic people in two mountainous districts in Thai Nguyen 2010. Subjects and Methods: A cross-sectional descriptive study was conducted on adult Tay ethnic people (aged ≥ 18 years) in Thai Nguyen. Clinical examinations and ultrasounds were performed to screen the gallstone disease. Results: Of the total 2400 study participants, 52.04% is females, the majority (61.13%) are aged 30-59 years and 57.29% of them have education of primary school level. The prevalence of gallstone disease is 6.88%: 7.93% in females and 5.73% in males. The above 60 years old group has  the highest prevalence of gallstones (9.12%) and 10.96% have BMI ≥ 23 kg/m2. Conclusion: The prevalence of gallstone disease in adult Tay ethnic people is 6.88% in Thai Nguyen province. The prevalence is higher in females than in males, and it increases with age and BMI. A case control study is needed to investigate the risk factors of gallstone disease in adult Tay ethnic people.
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